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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

TỈNH THANH HÓA 

Bản án số: 52/2023/HS-ST
 

Ngày 27-7-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA  N NH N   N HUYỆN YÊN ĐỊNH  TỈNH THANH HÓA
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Dung.
 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Phạm Viết Nguyên. 

 2. Bà Phạm Thị Nga. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung - Th     T a án nh n d n huy n 

Yên  ịnh  t nh Thanh   a.
 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  ên   nh  tỉnh Thanh Hóa 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị T n - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 27 tháng 7 năm 2023 tại Tr  s  T a án nh n d n huy n Yên 

 ịnh  t nh Thanh   a   t    s  th m công khai
 
v  án hình sự s  th m

 
th  l  số: 

54/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 6 năm 2023, theo Quyết định đ a v  án ra   t 

   số: 50/2023/Q XXST-HS ngày 14 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:
 

   và tên: Trƣơng Văn H, tên g i  hác: Không, sinh ngày: 23/11/2000 tại 

thị trấn Y  huy n Yên  ịnh  t nh Thanh   a; N i c  trú: Tổ d n phố L  thị trấn Y, 

huy n Yên  ịnh  t nh Thanh   a; Nghề nghi p: Lao động tự do; Trình độ h c 

vấn: 9/12; D n tộc: M ờng; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Vi t 

Nam; Con ông: Tr  ng Công    sinh năm 1973; Con bà: Tr  ng Thị M, sinh 

năm 1979; Gia đình bị cáo có 02 anh em  bị cáo là con đầu; Bị cáo ch a c  vợ  

con; Tiền án  tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/5/2023 đến ngày 18/5/2023 đ ợc thay thế 

bằng bi n pháp ngăn chặn là cấm đi  hỏi n i c  trú cho đến nay. Bị cáo tại ngoại 

c  mặt tại phiên t a. 

- Bị hại: 

1. Ông Phạm Văn N  sinh năm: 1966. C  mặt. 

2. Bà Tr  ng Thị    sinh năm: 1962 (vợ ông N). C  mặt. 

Cùng n i c  trú: Tổ d n phố L, thị trấn Y  huy n Yên  ịnh  t nh Thanh 

Hóa. 

- Người làm chứng: 

1. Anh Trịnh Bá K  sinh năm: 1978. Vắng mặt. 

N i  K KTT: Thôn 1, xã X  huy n Yên  ịnh  t nh Thanh   a. 

N i   hi n tại: Tổ d n phố 7  thị trấn Q  huy n Yên  ịnh  t nh Thanh Hóa. 

2. Anh Trịnh Tr ng Q  sinh năm: 1995. Vắng mặt. 
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N i c  trú: Tổ d n phố 1  thị trấn Q  huy n Yên  ịnh  t nh Thanh   a. 

3. Anh Trịnh Quang B  sinh năm: 1989. Vắng mặt. 

N i c  trú: Tổ d n phố 1  thị trấn Q  huy n Yên  ịnh  t nh Thanh Hóa 

NỘI  UNG VỤ  N:
 

Theo các tài li u c  trong hồ s  v  án và diễn biến tại phiên t a  nội dung 

v  án đ ợc t m tắt nh  sau: 

Chiều ngày 27/4/2023  Tr  ng Văn   đến đám c ới của gia đình ông Phạm 

Văn N  sinh năm 1966  trú tại tổ d n phố L  thị trấn Y  huy n Yên  ịnh (là nhà 

bác ruột của H). Lúc này  bà Tr  ng Thị   (là vợ ông N) đ a chìa  h a  e mô tô 

Honda Wave Alpha biển  iểm soát 36C2-235.48 của gia đình bà   cho H và bảo 

H đi vào trang trại bắt gà về làm thịt. Sau  hi bắt gà về  H để  e mô tô ngoài 

đ ờng phía tr ớc nhà ông N rồi đ a chìa  h a cho bà  .  ến  hoảng 17 giờ 30 

cùng ngày, H nảy sinh   định trộm cắp  e mô tô biển  iểm soát 36C2-235.48.  ợi 

lúc trời tối  H dắt  e mô tô đi trên đ ờng  ênh m  ng C a  ạt về cất giấu tại 

ph ng tr  đối di n công ty may   thị trấn Q. Sau đ   H điều  hiển một  e mô tô 

 hác đến nhà ông N. Khoảng 20 giờ  bà    hông thấy  e nên hỏi H thì H n i dối 

cháu để  e tr ớc nhà bác  cạnh rạp đám c ới  sau đ  dắt sang bên  ia đ ờng để 

cạnh nhà bà   ờng. Chiều ngày 30/4/2023  H đem  e đến c a hàng s a chữa  e 

máy của anh Trịnh Bá K  sinh năm 1978    tổ d n phố 7  thị trấn Q nhờ anh K 

đánh lại chìa  h a  hác. Sau  hi đánh đ ợc chìa  h a  H mang  e về ph ng tr   

tháo biển  iểm soát và g  ng  e. Chiều ngày 12/5/2023  H điều  hiển  e mô tô 

ch  Trịnh Quang B sinh năm 1989 và Trịnh Tr ng Q sinh năm 1995 cùng trú tại 

tổ d n phố 1  thị trấn Q  huy n Yên  ịnh và một nam thanh niên tên T    ã C m 

V n  huy n C m Thủy đi trên đ ờng thì bị ông N phát hi n và giữ lại  nên H đã 

đến Công an thị trấn Y đầu thú và giao nộp  e. 

Tại Bản  ết luận định giá tài sản số 30/KL-   GTS ngày 15/5/2023 của 

 ội đồng định giá tài sản huy n Yên  ịnh  ết luận: 01  e mô tô biển  iểm soát 

36C2-235.48  nhãn hi u  onda  loại  e Wave Alpha  màu s n trắng bạc   e đã 

qua s  d ng  tại thời điểm bị chiếm đoạt c  giá trị là 14.100.000 đồng. 

Quá trình điều tra  Tr  ng Văn   đã thành  h n  hai nhận hành vi trộm 

cắp tài sản của mình  m c đích trộm cắp  e để làm ph  ng ti n đi lại. 

Về vật chứng của v  án: Quá trình điều tra  sau  hi định giá tài sản, xét 

thấy  hông ảnh h  ng đến vi c giải quyết v  án  C  quan điều tra đã trả lại xe mô 

tô biển  iểm soát 36C2-235.48 cho gia đình ông Phạm Văn N.  ối với 02 g  ng 

xe mô tô sau khi tháo xong H đã bỏ tK rác  C  quan điều tra đã truy tìm nB không 

c   ết quả. 

Về trách nhi m d n sự: Bị hại là vợ chồng ông Phạm Văn N và bà Tr  ng 

Thị   đã nhận lại tài sản bị trộm cắp.  ối với 02 g  ng  e đã bị tháo, H đã tự 

nguy n  hắc ph c cho ông N và bà  . Ông N và bà    hông yêu cầu bị cáo phải 

bồi th ờng gì thêm và c  đ n  in giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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 ối với anh Trịnh Bá K có hành vi thay chìa khóa xe mô tô cho H nB anh 

K  hông biết  e là tài sản do H phạm tội mà c  nên  hông  em   t    l . 

Tại bản cáo trạng số 57/CT-VKSY  ngày 26/6/2023 của Vi n  iểm sát 

nh n d n huy n Yên  ịnh truy tố Tr  ng Văn   về tội  Trộm cắp tài sản” theo 

 hoản 1  iều 173 Bộ luật  ình sự.  

T i phiên tòa: 

- Bị cáo Tr  ng Văn    hai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nh  

bản Cáo trạng đã truy tố và  in giảm nhẹ hình phạt. 

-  ại di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n Yên  ịnh luận tội giữ nguyên 

quyết định truy tố  đề nghị  ội đồng   t    (  XX) tuyên bố bị cáo Tr  ng Văn 

H phạm tội  Trộm cắp tài sản” theo  hoản 1  iều 173 Bộ luật  ình sự.  ề nghị 

  XX áp d ng khoản 1  iều 173, điểm b, i, s khoản 1 và  hoản 2  iều 51   iều 

65 Bộ luật Hình sự, x  phạt bị cáo Tr  ng Văn   từ 12 đến 15 tháng tù, cho 

h  ng án treo  thời gian th  thách từ 24 đến 30 tháng. Không áp d ng hình phạt 

bổ sung đối với bị cáo. Về trách nhi m d n sự và vật chứng:  ã    l   ong  nên 

không xem xét. Về án phí: Thực hi n theo quy định của pháp luật. 

- Bị hại  hông c     iến tranh luận với quan điểm luận tội của đại di n 

Vi n  iểm sát và  in giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

Trên c  s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài li u trong hồ s  v  án đã 

đ ợc tranh t ng tại phiên t a   ội đồng   t    nhận định nh  sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng của C  quan cảnh sát điều tra Công an 

huy n Yên  ịnh   iều tra viên  Vi n  iểm sát nhân dân huy n Yên  ịnh, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra  truy tố đã thực hi n đúng về th m quyền  trình tự  thủ 

t c theo quy định của Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên t a, bị 

cáo  hông c     iến hoặc  H nại về hành vi, quyết định của C  quan tiến hành tố 

t ng, ng ời tiến hành tố t ng. Do đ   các hành vi  quyết định của C  quan tiến 

hành tố t ng, ng ời tiến hành tố t ng đã thực hi n đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh:  

Thông qua tranh t ng tại phiên toà  bị cáo Tr  ng Văn   hoàn toàn thừa 

nhận: Xuất phát từ động c  v  lợi nên vào  hoảng 17 giờ 30 ngày 27/4/2023, 

Tr  ng Văn   đã c  hành vi trộm cắp 01  e mô tô  onda Wave Alpha biển  iểm 

soát 36C2-235.48 của vợ chồng ông Phạm Văn N  sinh năm 1966 và bà Tr  ng 

Thị    sinh năm 1962    tổ d n phố L  thị trấn Y  huy n Yên  ịnh. Giá trị tài sản 

trộm cắp là 14.100.000 đồng (Mười bốn triệu một trăm nghìn đồng). 

Lời  hai của bị cáo tại phiên t a phù hợp với lời  hai của bị cáo tại c  quan 

điều tra, phù hợp với lời  hai của bị hại  ng ời làm chứng và các tài li u  chứng 

cứ đã thu thập trong hồ s  v  án. Bị cáo c  năng lực trách nhi m hình sự  đủ tuổi 

chịu trách nhi m hình sự. Vì vậy   ội đồng   t      t thấy đủ c  s   ết luận hành 

vi trộm cắp 01 chiếc xe mô tô của bị cáo Tr  ng Văn   đã đủ yếu tố cấu thành tội 

 Trộm cắp tài sản” theo quy định tại  hoản 1  iều 173 Bộ luật  ình sự. VKSND 
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huy n Yên  ịnh truy tố bị cáo theo tội danh trên  đề nghị  ội đồng   t    áp 

d ng điều luật là đúng ng ời  đúng tội  đúng pháp luật.   

[3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và quan h  pháp luật   m 

phạm: Tính chất của v  án là ít nghiêm tr ng.  ành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho  ã hội    m phạm trực tiếp quyền s  hữu tài sản hợp pháp của 

ng ời khác đ ợc pháp luật hình sự bảo v . Vì vậy  cần phải    l  nghiêm để răn 

đe  ph ng ngừa chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhi m hình sự: 

Bị cáo  hông phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự.  

Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc tr ờng hợp ít nghiêm tr ng  quá trình điều 

tra và tại phiên t a đã thành  h n  hai báo  tự nguy n  hắc ph c hậu quả cho bị hại, 

nên bị cáo đ ợc h  ng 03 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s  hoản 1  iều 

51 Bộ luật  ình sự. Ngoài ra  sau  hi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú và bị hại  in 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo  nên bị cáo đ ợc h  ng thêm tình tiết giảm nhẹ theo 

quy định tại  hoản 2  iều 51 Bộ luật  ình sự. 

[5] Về hình phạt: 

Từ vi c đánh giá những căn cứ quyết định hình phạt nêu trên    XX xét 

thấy: Bị cáo có nh n th n tốt   hông c  tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự, có 

04 tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự trong đ  c  03 tình tiết quy định tại 

 hoản 1  iều 51 và 01 tình tiết quy định tại  hoản 2  iều 51 Bộ luật  ình sự, có 

n i c  trú rõ ràng, c   hả năng tự cải tạo và vi c cho bị cáo   ngoài cộng đồng 

 hông g y nguy hiểm cho  ã hội   hông ảnh h  ng  ấu đến an ninh  trật tự  an 

toàn  ã hội. Vì vậy  hông cần thiết phải cách ly bị cáo ra  hỏi đời sống  ã hội mà 

áp d ng  iều 65 Bộ luật  ình sự cho bị cáo đ ợc h  ng án treo, ấn định thời gian 

th  thách  giao bị cáo cho chính quyền địa ph  ng n i c  trú giám sát  giáo d c 

trong thời gian th  thách cũng đủ để răn đe  giáo d c đối với bị cáo.  

Bị cáo làm nghề tự do  thu nhập không ổn định   hông c  tài sản riêng c  

giá trị  nên  hông áp d ng hình phạt bổ sung. 

[6] Về trách nhi m d n sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, đối với 02 g  ng  e 

đã tháo  bị cáo đã tự nguy n  hắc ph c cho bị hại. Bị hại  hông yêu cầu bị cáo 

phải bồi th ờng gì thêm  nên   XX không xem xét. 

[7] Về    l  vật chứng:  

Quá trình điều tra  C  quan điều tra đã trả lại  e mô tô biển  iểm soát 

36C2-235.48 cho gia đình ông Phạm Văn N là đúng quy định của pháp luật.  

Ngoài ra   hông thu giữ vật chứng gì  hác. 

[8] Về án phí: Bị cáo c  tội nên phải chịu án phí hình sự s  th m theo quy 

định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ  hoản 1  iều 173  điểm b, i, s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51   iều 

38,  iều 65 Bộ luật  ình sự; Khoản 2  iều 136   iều 331   iều 333 Bộ luật Tố 
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t ng hình sự;  iểm a  hoản 1  iều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQ 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Th ờng v  Quốc hội về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  

quản l  và s  d ng án phí và l  phí T a án.  

1. Tuyên bố bị cáo Tr  ng Văn   phạm tội  Trộm cắp tài sản”. 

2. X  phạt bị cáo Tr  ng Văn   12 (Mười hai) tháng tù cho h  ng án treo  

thời gian th  thách là 24 (Hai mươi tư) tháng tính từ ngày tuyên án s  th m. 

Giao bị cáo Tr  ng Văn   cho Ủy ban nh n d n thị trấn Y  huy n Yên  ịnh, 

t nh Thanh  oá giám sát, giáo d c trong thời gian th  thách.  

Tr ờng hợp bị cáo thay đổi n i c  trú thì thực hi n theo quy định tại  iều 

92 Luật Thi hành án hình sự.  

Trong thời gian th  thách  nếu ng ời đ ợc h  ng án treo cố   vi phạm 

nghĩa v  theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần tr  lên  thì T a án c  

thể quyết định buộc ng ời đ ợc h  ng án treo phải chấp hành hình phạt tù của 

bản án đã cho h  ng án treo. 

Không áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

3. Về án phí: Buộc bị cáo Tr  ng Văn   phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự s  th m. 

4. Về quyền  háng cáo: Bị cáo và bị hại c  quyền  háng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Thanh  oá; 

- VKSND t nh Thanh   a; 

- VKSND huy n Yên  ịnh; 

- Công an huy n Yên  ịnh; 

- Chi c c T ADS Yên  ịnh;  

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- L u hồ s .  

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Lê Thị  ung 

 

 


